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TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP 
giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, 
vốn TPCP năm 2017 tỉnh Điện Biên 


	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên


Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Căn cứ công văn hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoach và Đầu tư về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Công văn số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Công văn số 3335/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên; Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; Công văn số 9736/BKHĐT-TH ngày 21/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020, nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017; Công văn số 9838/BKHĐT-TH ngày 25/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh phương án phân bổ KH đầu tư vốn NSTW năm 2017 đối với danh mục và số vốn bố trí chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2017 tỉnh Điện Biên, như sau: 

A. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN - VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Vốn ngân sách nhà nước:

(1) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Việc phân bổ vốn tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

(3) Bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. 

(4) Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(5) Mức vốn bố trí cho từng dự án:

- Đối với các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án đã quyết toán; bố trí đủ kế hoạch vốn cho từng dự án theo số đã quyết toán hoặc khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu, nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các dự án dở dang và các dự án khởi công mới Chính phủ yêu cầu địa phương, trong từng dự án thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư (Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016); mức vốn kế hoạch bố trí cho từng dự án không vượt quá 90% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(6) Thứ tự ưu tiên bố trí vốn:

- Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhưng đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn để thanh toán.

- Bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước theo quy định của pháp luật.

- Bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo dự kiến kế hoạch trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020.

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau giai đoạn 2016-2020.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới. Đối với dự án khởi công mới phải lựa chọn những dự án thật sự cấp thiết, giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, lĩnh vực và chương trình; 

2. Vốn Trái phiếu Chính phủ:

(1) Bố trí đủ phần vốn TPCP còn thiếu trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: Dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La; 

(2) Tiêu chí lựa chọn dự án mới đầu tư bằng nguồn vốn TPCP ngành Giao thông: Dự án giao thông được lựa chọn có tính liên vùng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển;

(3) Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa: Các phòng học cấp mầm non và tiểu học thuộc các xã theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; định mức phòng học cấp mầm non: 800 triệu đồng; phòng học cấp tiểu học: 500 triệu đồng;

(4) Về mức vốn trái phiếu chính phủ: 

- Đối với dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La bố trí đủ phần vốn trái phiếu Chính phủ được giao trong tổng mức đầu tư của dự án;

- Đối với dự án khởi công mới, bố trí vốn cho từng dự án bằng 90% tổng mức đầu tư (thực hiện nguyên tắc tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư/dự án quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016;

- Dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 theo quy định, để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn vốn TPCP; trong đó số tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư/dự án phần vốn TPCP nằm trong 10% dự phòng của địa phương;

II. DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020, VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2017-2020, CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

1. VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: Tổng kế hoạch vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo là 10.586.635 triệu đồng; phân bổ chi tiết 90% kế hoạch vốn là  9.527.972 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước 8.478.420 triệu đồng, Vốn nước ngoài 1.049.552 triệu đồng. Cụ thể các nguồn vốn như sau: 

1.1 Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 

Tổng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 là 3.569 tỷ 492 triệu đồng (TĐ: Vốn theo tiêu chí tại quyết định số 40/QĐ-CP 3.309.392 triệu đồng; Vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 150.300 triệu đồng; Vốn Xổ số kiến thiết 109.800 triệu đồng). 

a) Vốn theo tiêu chí tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và Nguồn thu sử dụng đất là: Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 dự kiến 3.459.692 triệu đồng, cơ cấu vốn CĐNSĐP bố trí như sau: 


- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015: 124 dự án, vốn bố trí 282.975 triệu đồng (bằng 8,18% tổng nguồn); 

- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020: 87 dự án, vốn bố trí 647.914 triệu đồng (bằng 18,73% tổng nguồn);


- Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020: 237 dự án, vốn bố trí 1.914.906 triệu đồng (bằng 55,35% tổng nguồn);


- Đối ứng các chương trình dự án ODA: 190.489 triệu đồng, chiếm 5,51%. Số vốn bổ sung thêm cho đối ứng ODA tăng 50,489 tỷ đồng so với dự kiến tại Tờ trình 413/TTr-UBND, do năm 2017 bổ sung thêm 3 chương trình ODA mới (Dự án PT Nông thôn dựa vào kết quả (vốnJICA), Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn WB), Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng) - nhu cầu vốn đối ứng ODA lớn, vốn đối ứng NSTW mới đáp ứng được 48,56% tổng nhu cầu NSTW, nên không cân được trong tổng nguồn của các ngành và Công cộng). 


- Trả nợ Ngân hàng PT (tín dụng NN):  363.408 triệu đồng, chiếm 10,5%, tăng thêm 50 tỷ đồng so với dự kiến tại Tờ trình số 413/TTr-UBND, do năm 2017 phải trả nợ ứng trước Kho bạc Nhà nước cho dự án Đường km 45 - Nà Hỳ 50 tỷ đồng;


- Hỗ trợ Dự án trọng điểm (Hồ chứa nước Ảng Cang): 60 tỷ đồng, chiếm 1,73%;

b) Nguồn thu Xổ số kiến thiết: Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 dự kiến 109 tỷ 800 triệu đồng. Theo quy định nguồn vốn này từ năm 2017-2020 sẽ đưa vào cân đối ngân sách địa phương. Song do giai đoạn 2011-2015 và 2016 nguồn vốn này tỉnh ưu tiên đầu tư cho các dự án giáo dục, y tế những địa bàn còn nhiều trạm y tế và trường học chưa được đầu tư, như thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông và huyện Tủa Chùa nên giai đoạn 2017-2020 đề nghị tiếp tục ưu tiên đầu tư tiếp để tăng chỉ tiêu các xã đạt chuẩn về y tế và giáo dục. 

- Dự kiến bố trí cho 05 dự án hoàn thành từ năm 2015 trở về trước; Nhu cầu vốn là  9.082 triệu  đồng; Dự kiến khả năng cân đối trong 5 năm 2016-2020 là 9.082triệu đồng (đạt 100% nhu cầu);
- Dự kiến bố trí cho 03 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020; Nhu cầu vốn là 28.352 triệu đồng; Dự kiến khả năng cân đối trong 5 năm 2016-2020 là 28.352 triệu đồng; 
- Dự kiến bố trí cho 11 dự án khởi công mới, vốn bố trí là 72 tỷ 366 triệu đồng. 
1.2 Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu: Giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên, dự kiến phân bổ chi tiết 90% vốn là 1.562.849 triệu đồng.

 Bố trí vốn hoàn ứng cho 02 dự án: 110.685 triệu đồng (Đường Quảng Lâm - Na Cô Sa 105.766 triệu đồng; Kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc 14 - Biên giới Việt trung - bản Tả Long San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé 4.919 triệu đồng). Số vốn còn lại (sau khi đã trừ ứng các dự án thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh) là 1.452.164 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho các chương trình như sau:

 (1) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 769.406 triệu đồng (Kế hoạch năm 2016 đã bố trí  219.000 triệu đồng) phân bổ chi tiết như sau:


- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020: 07 dự án, vốn bố trí 209.787 triệu đồng, trong đó:


+ Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015: 02 dự án, vốn bố trí 31.361 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020: 05 dự án, vốn bố trí 178.426 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020:  09 dự án, vốn bố trí 559.619 triệu đồng, Trong đó:


+  Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020: 04 dự án ((1) Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà (Đoạn Phì Nhừ - Phình Giàng GĐ I); (2) Dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm, huyện Nậm Pồ; (3) dự án Đường nội thị trục 27m và khu tái định cư thị trấn Mường Ảng GĐI, huyện Mường Ảng; (4) dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên), vốn bố trí  409.619 triệu đồng.

+ Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020: 05 dự án ((1) Dự án Nhà máy nước TT huyện Mường Ảng và TT huyện Nậm Pồ; (2) Dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ; (3) Dự án Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, H. Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, H. Điện Biên); (4) Dự án Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu - Lao Sả Phình; (5) Đầu tư xây dựng công trình đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ), vốn bố trí 150 tỷ đồng.

(2) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 175.369 triệu đồng (kế hoạch năm 2016 đã bố trí 16.000 triệu đồng). Trong đó: thu hồi các khoản ứng trước 73.995 triệu đồng. Số vốn còn lại 101.374 triệu đồng phân bổ cho các chương trình tiếp chi (Chương trình JICA, Chương trình WB, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình ODA Phần Lan); 

(3)  Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 42.069 triệu đồng (Kế hoạch năm 2016 đã bố trí là 25.000 triệu đồng), bố trí cho 02 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang, các dự án Bảo vệ và phát triển rừng, Hỗ trợ trồng rừng sản xuất;
(4) Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 47.005 triệu đồng, trong đó: thu hồi ứng trước 20.000 triệu đồng (Kế hoạch 2016 được phân bổ 7.000 triệu đồng để thu hồi ứng), bố trí cho 04 dự án theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg  chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015.

(5) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 78.159 triệu đồng (kế hoạch năm 2016 đã bố trí 24 tỷ  đồng). Bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 (Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020). 
(6) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 94.150 triệu đồng (Kế hoạch 2016 đã bố trí 40 tỷ  đồng), bố trí 02 dự chuyển tiếp số vốn là 94.150 triệu đồng;
 (9) Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 47.776 triệu đồng (Kế hoạch năm 2016 đã bố trí 1.081 triệu đồng), phân bổ cho 02 dự chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020 (1) dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Điện Biên số vốn là 1.081 triệu đồng; (2) dự án Cải tạo nâng cấp BVĐK tỉnh giai đoạn II (từ 300 lên 500 GB): 46.695 triệu đồng; 

(10) Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là  85.500 triệu đồng (Kế hoạch năm 2016 đã bố trí 20.500 triệu đồng), phân bổ cho 01 dự chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020 (dự án Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II với tổng số vốn là 85.500 triệu đồng, trong đó thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản 66.505 triệu đồng, Dự án đã hoàn thành bàn đưa vào sử dụng).

(11) Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch: Dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn là 2.592 triệu đồng, trong đó kế hoạch 2016 là 2.592 triệu đồng, được phân bổ cho 01 dự chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020, với số vốn là 2.592 triệu đồng; 

(14) Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ 90% là 110.138 triệu đồng (Kế hoạch năm 2016 đã bố trí 24 tỷ đồng), phân bổ cho 01 dự chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020, với số vốn là 28 tỷ đồng; 01 dự án khởi công mới năm 2016 là 82.138 triệu đồng; 

Các Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin; Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. Do ưu tiên bố trí vốn thu hồi các khoản ứng trước, bố trí vốn cho thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho các Chương trình, dự án ODA và các Chương trình, dự án tiếp chi chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành, nên không còn vốn để bố trí vốn thực hiện giai đoan 2016-2020.

(Có biểu Ib chi tiết kèm theo)

1.3 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Giai đoạn 2016-2020, chương trình được phân bổ tổng số vốn dự kiến là 2.349.779 triệu đồng, trong đó Chương trình MTQG Nông thôn mới là 936.000 triệu đồng; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 1.413.779 triệu đồng. Cụ thể như sau:
a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng số vốn dự kiến phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 936.000 triệu đồng; trong đó bố trí 62,571 tỷ đồng cho các dự án giáo dục để thanh toán nợ đọng XDCB; số vốn còn lại 873,429 tỷ đồng bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố; tổng cộng KH vốn giao 2 năm 2016, 2017 chiếm 19,3% kế hoạch vốn trung hạn (năm 2016: 39.900 triệu đồng, năm 2017 là 142.000 triệu đồng.

b) Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 

Giai đoạn 2016-2020, chương trình được phân bổ tổng số vốn dự kiến là 1.413.779 triệu đồng, trong đó UBND tỉnh bố trí 108.715 triệu đồng hoàn vốn ứng trước cho 2 chương trình (gồm, chương trình 30a là 100.000 triệu đồng, Quyết định 293/TTg là 8.715 triệu đồng); số vốn còn lại 1.305.064 triệu đồng phân bổ cho 3 chương trình, cụ thể như sau:
a) Chương trình 30a/CP: Tổng số vốn giai đoạn 2016-2020 dự kiến phân bổ là 638.006 triệu đồng (không kể 100.000 triệu đồng hoàn vốn ứng trước); dự kiến phân bổ cho 39 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020 và 60 dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020. Tổng cộng KH vốn giao 2 năm 2016, 2017 chiếm 32,3% kế hoạch vốn trung hạn (năm 2016: 104.200 triệu đồng, năm 2017: 102.148 triệu đồng).

b) Quyết định 293/TTg: Tổng số vốn dự kiến phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 125.454 triệu đồng (không kể 8.715 triệu đồng hoàn vốn ứng trước); dự kiến phân bổ cho 04 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020 và 23 dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020. Tổng cộng KH vốn giao 2 năm 2016, 2017 chiếm 45,8% kế hoạch vốn trung hạn (năm 2016: 29.000 triệu đồng, năm 2017: 28.429 triệu đồng).

c) Chương trình 135: Tổng số vốn dự kiến phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 541.603 triệu đồng; tổng cộng KH vốn giao 2 năm 2016, 2017 chiếm 34,6% kế hoạch vốn trung hạn (năm 2016: 94.680 triệu đồng, năm 2017: 92.815 triệu đồng).  

 (Có biểu Ib chi tiết dự án kèm theo)

1.4 Kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho người công công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: Dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn là 36.900 triệu đồng;  là Chương trình mới, tỉnh Điện Biên sẽ phân bổ chi tiết sau khi có hướng dẫn, tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn giai đoạn 2016-2020;

1.5 Kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020

Căn cứ vào các Hiệp định đã được ký kết giữa Chính Phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, trong giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên dự kiến kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi, tổng vốn ODA (vốn nước ngoài) được thông báo là 1.049.552 triệu đồng (phân bổ chi tiết 90% tại phụ lục A.I.a văn bản 8836/BKHĐT-TH, ngày 24/10/2016 là 1.049.552 triệu đồng); trong đó kế hoạch 2016 là 214.000 triệu đồng, bố trí cho các Chương trình Nông nghiệp, nông thôn là 70.050 triệu đồng; Chương trình đô thị là 138.000 triệu đồng, Chương trình giao thông là 5.950 triệu đồng; giai đoạn 2017-2020 là 835.552 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

* Năm 2016:

- Chương trình nông nghiệp, nông thôn: Gồm 02 chương trình dự án

+ Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên (7/2015-8/2018) là 52.000 triệu đồng;

+ Dự án hạ tầng nông thôn vùng rừng đầu nguồn Tây Bắc trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18.050 triệu đồng;

- Chương trình đô thị: Gồm 04 chương trình dự án.

+ Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật CBDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP ĐBP 6.000 triệu đồng;

+ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01) 54.000 triệu đồng;

+ Dự án mở rộng cấp nước TP Điện Biên Phủ 18.000 triệu đồng;

+ Dự án thu gom và xử lý nước thải  TP ĐBP 60.000 triệu đồng.

- Chương trình giao thông: Dự án đường Chà Tở - Mường Tùng 5.950 triệu đồng.

* Năm 2017-2020:

- Chương trình nông nghiệp, nông thôn: 160.503 triệu đồng;

- Chương trình đô thị: 497.497 triệu đồng;

- Chương trình giao thông: 20.208 triệu đồng;

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: 157.344 triệu đồng.

1.6 Về bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản

- Về bố trí hoàn ứng: Tổng số vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia là 3.912.628 triệu đồng (Chương trình mục tiêu là 1.562.849 triệu đồng, Chương trình MTQG là 2.349.779 triệu đồng); trong đó, bố trí 100% các khoản thu hồi ứng trước là 313.395 triệu đồng;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: Bố trí vốn hoàn ứng từ 2009 là 108.715 triệu đồng (Chương trình 30a là 100 tỷ đồng; Chương trình 293 là 8,715 tỷ đồng)
+ Chương trình mục tiêu: Bố trí hoàn ứng tổng số vốn là 204.680 triệu đồng (02 dự án: Đường Quản lâm - Na Cô Sa: 105,766 tỷ đồng; Kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc 14 - Biên giới Việt trung - bản Tả Long San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé: 4,919 tỷ đồng); Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: 73,995 tỷ đồng; Chương trình theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg: 20 tỷ đồng;

- Về Thanh toán nợ đọng XDCB: Tổng số vốn phải bố trí thanh toán nợ đọng XDCB trong trung hạn là 215.427 triệu đồng; đã bố trí toàn bộ để thanh toán nợ đọng XDCB, trong đó nguồn vốn NSTW bố trí 165.518 triệu đồng; vốn NSĐP bố trí 49.909 triệu đồng; 

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia bố trí thanh toán nợ đọng XDCB là 62,571 tỷ đồng;

(2) Chương trình mục tiêu: bố trí thanh toán nợ đọng XDCB là 102.947 triệu đồng (Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 31.361 triệu đồng; Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: 4.000 triệu đồng; Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: 1.081 triệu đồng; Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa: 66.505 triệu đồng);

(3) Số vốn nợ đọng còn lại 49.909 triệu đồng, địa phương đã bố trí đầy đủ bằng nguồn vốn cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020;

Như vậy, tỉnh Điện Biên đã bố trí 100% kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng XDCB theo quy định;

2. Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020

Tổng mức vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 được thông báo là 1.066 tỷ đồng; Dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 là 959,4 tỷ đồng; Dự phòng 10% theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 11/11/2016 là 106,6 tỷ đồng; cụ thể như sau:

(1) Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La:

Tổng vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 được thông báo là 150 tỷ đồng; Dự kiến phân bổ 90% vốn là 135 tỷ đồng; dự phòng 10% là 15 tỷ đồng; được phân bổ cho các dự án tiếp chi, đã hoàn thành; 

(2) Ngành giao thông: Dự án Đường Na Sang (km450 QL 12) – TT xã Huổi Mí – Pú Si – Nậm Mức (km450 QL6) – km456 QL6 – TT Tủa Chùa – Huổi Lóng; 

Tổng số vốn được giao là 690 tỷ đồng; dự kiến phân bổ 90% kế hoạch vốn trong giai đoạn 2017-2020 là 621 tỷ đồng; dự phòng 10% là 69 tỷ đồng; phân bổ toàn bộ cho dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020, Dự án Đường Na Sang (km450 QL 12) - TT xã Huổi Mí - Pú Si - Nậm Mức (km450 QL6) - km456 QL6 - TT Tủa Chùa – Huổi Lóng; 

(3) Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học

Tổng số vốn giai đoạn 2017-2020 dự kiến phân bổ là 226.000 triệu đồng, để dự phòng 10% bằng 22.600 triệu đồng; tổng vốn phân bổ là 203.400 triệu đồng (bằng 90% tổng vốn TPCP được thông báo) ưu tiên đầu tư xây dựng 439 phòng học (gồm, 143 phòng mầm non và 305 phòng tiểu học) tại các xã 135 trên địa bàn 8 huyện hiện chưa có trong danh mục đầu tư trường, lớp học bằng các nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh
. 

2. Những khó khăn, vướng mắc
- Theo dự kiến phân bổ Kế hoạch vốn trung hạn vốn NSNN tại văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016, dự kiến phân bổ 90% vốn Chương trình mục tiêu là 1.562.849 triệu đồng, giảm -1.341.012 triệu đồng so với số thông báo kiểm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại công văn 916/BKHĐT-TH ngày 05/2/2016 (giảm 46% so với số thông báo). Với số vốn bị cắt giảm, một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu đã được phê duyệt chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 nhưng không đủ vốn để bố trí; trong đó: Có 04 Chương trình không đủ vốn để bố trí (Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo); Số vốn còn thiếu cần tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 835,8 tỷ đồng vốn NSTW; 

(Chi tiết như Biểu số 4 kèm theo)

- Một số danh mục dự án đã được các bộ, ngành trung ương thỏa thuận vốn và khả năng cân đối nguồn được HĐND  phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng phải giãn tiến độ và thời gian thực hiện do không cân đối đủ vốn theo tiến độ được duyệt: Có 10 Chương trình mục tiêu, bao gồm 20 dự án giãn tiến độ thực hiện, với tổng số vốn NSTW là 1.659,8 tỷ đồng. 

(Chi tiết như Biểu số 5 kèm theo)

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1. Phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

2. Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2017 phải thuộc danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020;

4. Kế hoạch vốn NSTW trong nước năm 2017 bố trí theo thứ tự ưu tiên:

- Ưu tiên bố trí đủ mức vốn tối thiểu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản vốn NSTW đến ngày 31/12/2014;

- Ưu tiên bố trí đủ mức vốn tối thiểu để đối ứng các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài; 

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp đến ngày 30/9/2016 giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn 2016 trở lên; trong đó ưu tiên trước hết bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017; tiếp đó đến dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Không bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017 cho:

+ Các dự án chuyển tiếp đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch;

+ Các dự án khởi công mới (trừ các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA, một số dự án cấp bách khác Dự án cấp bách có liên quan đến các dự án khác trên địa bàn dự án); 

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không được vượt quá số vốn dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 trừ đi kế hoạch năm 2016 đã được giao và được giao bổ sung;

5. Việc bố trí vốn nước ngoài thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ đang triển khai dở dang;  

 II. DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW, VỐN TPCP NĂM 2017

Tổng số kế hoạch vốn năm 2017 dự kiến phân bổ là 1.687.888 triệu đồng; trong đó, Vốn cân đối ngân sách địa phương là 538.437 triệu đồng, vốn NSTW là 949.451 triệu đồng (Vốn trong nước là 633.682 triệu đồng, bao gồm: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là: 387.392 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu là: 246.290 triệu đồng; Vốn nước ngoài 315.769 triệu đồng); Vốn TPCP năm 2017 là 200.000 triệu đồng;   

1. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ đầu tư vốn NSNN cho từng dự án


1.1 Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn ngân sách địa phương là: 538.437 triệu đồng, trong đó: Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP là 488.430 triệu  đồng, nguồn thu từ sử dụng đất là 10.975 triệu đồng, nguồn xổ số kiến thiết dự kiến 17.000 triệu đồng. Dự kiến phân bổ: 


a) Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP và nguồn thu từ sử dụng đất: 521.437 tỷ đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ dự án trọng điểm (Hồ chứa nước Ẳng Cang) 15.000 triệu đồng, chiếm 2,88%KH;

+ Hỗ trợ đối ứng ODA: 52.200 triệu đồng, chiếm 10,01%KH

+ Vốn thực hiện dự án: 454.237 triệu đồng, chiếm 87,44% KH (Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 là 206.584 triệu đồng, chiếm 39,62%KH; Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 là 247.653 triệu đồng, chiếm 47,49%). 

b) Vốn xổ số kiến thiết: 17.000 triệu đồng. Bố trí cho 01 dự án quyết toán còn thiếu vốn 139 triệu đồng; 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 là 10.511 triệu đồng; 02 dự án khởi công mới năm 2017 là 6.350 triệu đồng; 03 dự án chuẩn bị đầu tư 150 triệu đồng.

1.2 Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu:

Dự kiến kế hoạch 2017 phân bổ tổng số vốn 246.290 triệu đồng; trong đó Vốn NSTW là 246.290 triệu đồng; bố trí thanh toán nợ đọng XDCB là 108 tỷ 576 triệu đồng. Chi tiết các Chương trình mục tiêu như sau:
1) Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2017 với tổng số vốn là 71.342 triệu đồng, bố trí cho 05 dự án. Trong đó: 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2017, số vốn là 31.522 triệu đồng; 01 dự án tiếp chi, với tổng số vốn là 40.000 triệu đồng;

2) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: Dự kiến kế hoạch vốn 2017 là 33.939 triệu đồng. Bố trí vốn đối ứng ODA cho các dự án thuộc (Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01)- Chương trình WB; Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên; dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ - Chương trình ODA Phần Lan) hiệp định kết thúc năm 2017;

3) Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: Kế hoạch vốn năm 2016 là 25 tỷ đồng, chưa giải ngân; theo Nghị quyết 60 dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn, không bố trí vốn năm 2017; 

4) Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Dự kiến kế hoạch 2017 là 14.459 triệu đồng, phân bổ cho 02 dự án tiếp chi, vốn NSTW là 14.459 triệu đồng; 

5) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Dự kiến kế hoạch 2017 là 24 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 15 tỷ đồng, CĐNSĐP 9 tỷ đồng. Bố trí cho 01 dự tiếp chi, dự kiến hoàn thành sau năm 2017 (Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020);

6) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Dự kiến kế hoạch 2017 là 20.000 triệu đồng, trong đó: 01 dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành sau năm 2017, vốn bố trí  là 20 tỷ đồng;

7) Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa: Dự kiến kế hoạch vốn 2017 là 55 tỷ đồng, bố trí 01 dự án tiếp chi (Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II), bố trí vốn thanh toán vốn NSTW là 55 tỷ đồng để trả nợ vốn vay Kho bạc Nhà nước và nợ đọng xây dựng cơ bản; NSĐP 6 tỷ đồng (dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015);

8) Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: Dự kiến kế hoạch 2017 là 37.550 triệu đồng (trong đó: Vốn NSTW là 36 tỷ 550 triệu đồng, Vốn CĐNSĐP 1 tỷ đồng), Phân bổ cho 01 dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành năm 2017, vốn bố trí 15 tỷ đồng (NSTW 14 tỷ đồng, NSĐP 1 tỷ đồng); 01 Dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành sau năm 2017 là 22 tỷ 550 triệu đồng;

1.3 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

(1) Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững

a) Chương trình 30a/CP: Dự kiến kế hoạch năm 2017 giao 102.148 triệu đồng, tổng cộng KH vốn giao 2 năm 2016, 2017 chiếm 32,3% kế hoạch vốn trung hạn; kế hoạch vốn năm 2017 dự kiến phân bổ cho 14 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020; 20 dự án khởi công mới và 17 dự án chuẩn bị đầu tư. 

b) Quyết định 293/TTg: Dự kiến kế hoạch năm 2017 giao 28.429 triệu đồng; tổng cộng KH vốn giao 2 năm 2016, 2017 chiếm 45,8% kế hoạch vốn trung hạn; kế hoạch vốn năm 2017 dự kiến phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020, 11 dự án khởi công mới.

c) Chương trình 135: Dự kiến Kế hoạch 2017 giao 92.815 triệu đồng, chiếm 17% kế hoạch vốn trung hạn.

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Dự kiến Kế hoạch 2017 giao 142.000 triệu đồng, trong đó bố trí vốn cho các dự án giáo dục còn nợ đọng XDCB là 62.571 triệu đồng; số vốn còn lại là 79.429 triệu đồng bố trí cho các huyện, thị xã, thành phố; chiếm 15% kế hoạch vốn trung hạn. 

1.4 Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017

(1) Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La: Dự kiến Kế hoạch 2017 phân bổ toàn bộ 135 tỷ đồng cho các dự án tiếp chi, đã hoàn thành.  

(2) Ngành giao thông: Dự án Đường Na Sang (km450 QL 12) - TT xã Huổi Mí - Pú Si - Nậm Mức (km450 QL6) - km456 QL6 - TT Tủa Chùa - Huổi Lóng; 

Kế hoạch vốn TPCP năm 2017, dự kiến bố trí  01 dự án (Đường Na Sang (km450 QL 12) - TT xã Huổi Mí - Pú Si - Nậm Mức (km450 QL6) - km456 QL6 - TT Tủa Chùa - Huổi Lóng) chuẩn bị đầu tư là 50 tỷ đồng;

(3) Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học

Dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn năm 2017.

2. Rà soát danh mục và dự kiến mức kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2017 bố trí cho từng dự án

Vốn nước ngoài (ODA) năm 2017 là 315.769 triệu đồng, bố trí cụ thể cho các chương trình dự án sau:

- Chương trình Nông nghiệp, nông thôn: Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên (7/2015-8/2016) 90.000 triệu đồng.

- Chương trình đô thị: 195.240 triệu đồng.

+ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01) 48.240 triệu đồng;

+ Dự án thu gom và xử lý nước thải  TP ĐBP 65.000 triệu đồng;

+ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020 (DB02) 82.000 triệu đồng.

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 30.529 triệu đồng.

Trên đây là nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh  về phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2017 tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
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Mùa A Sơn


� Danh mục, quy mô đầu tư phòng học được rà soát trên cơ sở nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học tỉnh Điện Biên tại Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên.
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